
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

22C/10 Tổ 10, Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

25/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BĂNG KEO TƯỜNG PHÁT

3703142109

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
chi tiết: bán buôn cà phê, chè, ca cao 

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

3. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
chi tiết: bán lẻ cà phê, chè, ca cao

4711

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ luyện cán cao su, tái chế phế thải; sản xuất xốp cách nhiệt 
sử dụng ga R141b) (không hoạt động tại trụ sở)

2220(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BĂNG KEO TƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUONG PHAT TAPE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUONG PHAT TAPE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0908690332
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
PHÚ

Việt 
Nam

81/14 Khu phố Tân 
Hòa, Phường Đông 
Hòa, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

700.000.000 70,000 094091006020

2 PHAN NHỰ 
HOÀNG

Việt 
Nam

Thôn Yên Sơn, Xã 
Khánh Vĩnh Yên, 
Huyện Can Lộc, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

300.000.000 30,000 042203010457

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       094091006020
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 81/14 Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 81/14 Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN PHÚ Nam

02/02/1991 Kinh Việt Nam

28/09/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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